	KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 1
(Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025 )
 

	Hình thức 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	- Trò  chuyện với trẻ về đồ chơi có màu vàng, xanh, đỏ
	- Cô cho trẻ làm quen với bài hát về tết
	Nghỉ Tết dương lịch 
	- Chơi trò chơi: chi chi chành chành
	- Trò chuyện với trẻ về hoa mai

	Giờ học
	                                 - PTNN
Trẻ đọc vuốt theo cô bài thơ "con voi"

	-NBTN 
 Quả khế    
                               -Kỹ năng 
Giữ bát -cầm thìa 

	
	-PTTC 
[bookmark: _GoBack]Trẻ biết bước qua vật cản.                                                                                             -PTNT 
Ôn nhận biết, phân biệt màu đỏ, vàng, xanh dương.

	-PTTM 
Trẻ nghe hát nghe nhạc: xúc xắc xúc xẻ,


	VCTL
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp  bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài trời
	-trò chơi vận động: ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
	
	- trò chơi vận động: chuyền bóng
- Chơi tự do
	- trò chơi dân gian: chi chi chành chành.
- Chơi tự do

	Giờ ăn
	-Trẻ ăn được các loại trái cây để tăng cường sức đề kháng
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	
	-Trẻ tập cầm muỗng xúc cơm không rơi vãi
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	
	Nhắc nhở  trẻ biết  mang  dép  khi  vào nhà  vệ sinh và khi ra ngoài  lớp
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không  nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động  chiều
	Trẻ tập cầm bút tô màu
Tập trẻ nhận biết các hiệu lệnh của cô
	Trẻ chơi lắp ráp
Trẻ đọc thơ 
	
	Trẻ hát bài hát đă được học
	Tập nhồi đất

	Nhận xét cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)



 
	KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 1
(Từ ngày 06/01/2025 đến ngày 10/01/2025)
 

	Hình thức 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	- Cô cho trẻ làm quen với bài hát về tết
	- Cô trò chuyện với trẻ về những loại quả có màu đỏ
	- Trò  chuyện với trẻ về đồ chơi mà trẻ thích
	- Chơi trò chơi: kéo cưa lừa xẻ
	- Trò chuyện với trẻ về các loại quả ngày tết

	Giờ học
	-NBTN
Quả xoài

	-NBPB
Dài -ngắn

-PTNN
Thực phẩm giàu Vitamin A


	-PTNN chuyện 
" đôi bạn nhỏ"  
                                   - HĐ ĐV
trẻ tập xâu luồn hạt
	-NBPB 
 Ôn nhận biết phân biệt hình  vuông, hình  chữ nhật, hình tam giác                         -PTTC 
 Trẻ biết bước qua vật cản, ném bóng vào rỗ
	-PTTM 
Trẻ biết hát theo cô bài hát "Năm mới bình an"


	VCTL
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.

	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.

	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.

	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp  bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.


	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
	-trò chơi vận động: ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	- trò chơi vận động: chuyền bóng
- Chơi tự do
	- trò chơi dân gian: chi chi chành chành.
- Chơi tự do

	Giờ ăn
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ ăn được các loại trái cây
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn, dạy trẻ biết nhặt cơm rơi
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết  mang  dép  khi  vào nhà  vệ sinh và khi ra ngoài  lớp
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không  nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động  chiều
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ tập cầm bút tô màu
	Trẻ hát bài hát đă được học
	Tập nhồi đất

	Nhận xét cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)





















	KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 1
(Từ ngày 13 /01 /2025 đến ngày 17/1/2025)
 

	Hình thức 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	- Cô trò chuyên với trẻ về những ngày nghỉ 
	- Cô cho trẻ làm quen với các món ăn ngày tết
	- Trò  chuyện với trẻ về hình vuông,hình  tam giác,hình tròn              
	- Chơi trò chơi: chi chi chành chành
	- Trò chuyện với trẻ về hoa mai-hoa đào 

	Giờ học
	-NBTN
Quả cà chua

	-PTNN
Thơ “Hoa nở”
                                                                                                      -HĐVĐV
Trẻ biết xâu vòng xen kẽ theo màu xanh - vàng - đỏ
	-NBPB
Ôn nhận biết phân biệt hình  vuông, hình  tròn, hình tam giác                                         -PTTC
Trườn về trước
	-Kỹ năng
Vò giấy

-PTTM
In màu nước
	-PTTM
Trẻ biết hát theo cô bài hát "Chim sẻ"


	VCTL
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp  bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
	-trò chơi vận động: ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	- trò chơi vận động: chuyền bóng
- Chơi tự do
	- trò chơi dân gian: chi chi chành chành.
- Chơi tự do

	Giờ ăn
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ ăn được các loại trái cây
	-Trẻ tập cầm muỗng
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết  mang  dép  khi  vào nhà  vệ sinh và khi ra ngoài  lớp
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không  nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động  chiều
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ tập cầm bút tô màu
	Trẻ hát bài hát đă được học
	Tập nhồi đất

	Nhận xét cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)





	KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 1
(Từ ngày 20/01 /2025 đến ngày 24/1/2025 )
 

	Hình thức 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	- Cô cho trẻ nghe nhạc thiếu thi
	- Cô trò chuyện với trẻ trang phục mùa lạnh 
	- Trò  chuyện với trẻ về đồ chơi có màu vàng, xanh, đỏ
	- Chơi trò chơi: nu na nu nống 
	- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa ngày tết

	Giờ học
	-NBTN
"Qủa dưa hấu"

	-HĐVĐV Đóng cọc bàn gỗ
-Kỹ năng
Rót nước
	-PTNN
Trẻ nghe kể chuyện "chú vịt xám"
-PTTM: Dán hình vuông-hình chữ nhật
	-PTTC
Trẻ biết đi theo đường ngoằn ngoèo"
-Kỹ năng
ôn cài- cởi cúc áo
	-PTTM
Trẻ biết hát theo cô bài hát "con chim hót trên cành cây


	VCTL
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
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2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp  bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
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